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THÔNG TIN THƯ MỤC 

TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH THÁNG 04 NĂM 2023 
 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ: (55) 

1. Lam Khanh Trinh. Apply ant colony optimization (ACO) algorithm for 

vehicle routing problem with time windows in food industry the case of food 

distribution company: Ứng dụng thuật toán đàn kiến trong giải quyết bài toán 

đường đi với khung thời gian trong ngành công nghiệp thực phẩm. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 279-287. 

    Từ khóa: Ant colony optimization; Food distribution industry 

2. Phạm, Tuấn Long. Đánh giá mức độ hợp lý khi lựa chọn mặt cắt, vật liệu 

cho thanh chịu uốn phẳng: Evaluating the suitable sections material apply for 

bended bar. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 208-212. 

    Từ khóa: Hình dạng; Hợp lý; Lực uốn; Mặt cắt 

3. Phạm, Ngọc Thuật. Đánh giá tính chống ăn mòn của các chi tiết thép kết 

cấu sau xử lý oxy hóa thể lỏng và thề khí: Evaluation of anticorrosion property of 

structural steel parts after liquid oxidation and gas oxidation. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 257-264. 

    Từ khóa: Độ cứng; Oxy hóa thể khí; Oxy hóa thể lỏng; Thép kết cấu 

4. Tran, Ngoc Hien. Experimental research on the effect of process 

parameters to weld joint size: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng chế độ hàn 

tới kích thước mối hàn. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 288-295. 

    Từ khóa: Weld dead geometries; Welding process parmeters 

5. Bùi, Quốc Huy. Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống xuất than 

xuống tàu tại kho cảng Bắc Vân Phong: Research to improve operation efficiency 

of the coal exporting system in north Van Phong port. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 302. - Tr. 247-250. 

    Từ khóa: Băng tải; Kho cảng; Phễu rớt 
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6. Phạm, Minh Anh. Hệ thống cảm biến radar sóng milimet hỗ trợ lái xe an 

toàn. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  267+268. - Tr. 31-32. 

    Từ khóa: Hệ thống cảm biến; Radar sóng milimet 

7. Duy Dinh Van. Influece of the key process parameters in complex tube 

hydroforming: Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ trong quá trình tạo hình 

thủy tĩnh ống phức tạp. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 265-271. 

    Từ khóa: Comlex tube; Metal forming; Pipe fitting; Tube hydroforming 

8. Ho, Vinh Thanh. Job shop scheduling for manufacturing process case 

study dsigning and 3D printing processes of shell production for custom hearable 

device: Lập kế hoạch sản xuất nghiên cứu tình huống thiết kế và in hình 3D qui 

trình sản xuất vỏ thiết bị nghe tùy chọn. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. 

- Tr.372-278. 

    Từ khóa: Job shop; Makespan; Mixed integer proramming; Scheduling 

9. Phan, Văn Thắng. Khảo sát ảnh hưởng của biên dạng mũi đến hệ số lực 

cản của thân mục tiêu bay sử dụng động cơ nhiên liệu rắn: Study the effect of nose 

profile on the drag coefficient of solid propellan target drone. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 58-64. 

    Từ khóa: CFD; Hệ số lực cản; Mục tiêu bay 

10. Phạm, Thành Vinh. Khảo sát ảnh hưởng của khoảng cách đầu đạn - mục 

tiêu đến uy lực xuyên của đầu đạn tên lửa tăng cỡ 125 mm bằng phần mêm ansys 

autodyn: Exemining the influence of stand - off distance to the penetrating depth 

of 125 mm high explosive anti-tank warheads using numerical simulating on the 

software ansys autodyn. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 170-178. 

    Từ khóa: Đạn xuyên lõm; Tên lửa chống tăng; Tiêu cự 

11. Phùng, Văn Tuyển. Khảo sát thực nghiệm và xây dựng quy trình công 

nghệ miết chế tạo chi tiết dạng đối xứng trục có biến mỏng thành: Experimental 

research and development of the technological process of rotary drawing for the 



Trang 3 

manufacture of cylindrical parts with wall thinning. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 302. - Tr. 20-25. 

    Từ khóa: Đối xứng trục; Miết biến mỏng thành; Miết tạo hình; Quy trình công 

nghệ 

12. Phạm, Hoàng Vương. Một phương án thiết kế và điều khiển hệ thống đỗ 

xe tự động kết hợp xử lý ảnh: A proposal for the design and control of an automted 

parking system integrated with image processing. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. 

- Số 302. - Tr. 26-30. 

    Từ khóa: Công nghệ RFID; Hệ thống đỗ xe tự động; Xử lý ảnh 

13. Vũ, Bá Duy. Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng xâm thực đến một số 

hoạt động của chân vịt máy đẩy người nhái: Study effects of cavitation phenomena 

on some operating parameters of the propeller of diver propulsion vehicle. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 87-92. 

    Từ khóa: Ansys CFX; Hiện tượng xâm thực; Máy đẩy người nhái 

14. Lê, Hữu Ban. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng đến tầm bắn đạn ổn 

định quay sử dụng mô phỏng CFD: Research the effect of shape on the range fire 

of rotation stability ammuniton using CFD simulation. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 302. - Tr. 106-109. 

    Từ khóa: CFD; Hình dạng đạn; Lực cản chính điện 

15. Nguyễn, Đình Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng đầu đạn đến 

khả năng xuyên thép của đầu đạn xuyên thép cỡ 7,62x39 mm: The study the effects 

of bullet mass on the penetration capability of A 7.62x39 mm armor piercing 

ammuntion. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 141-147. 

    Từ khóa: Đạn xuyên thép; Khả năng xuyên thép; Khối lượng đạn; Vận tốc còn 

lại 

16. Nguyễn, Hải Minh. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình 

thành siêu khoang ở đạn bắn dưới nước sử dụng phương pháp CFD: Studying the 
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influence of some factors on the supercavity formation in underwater projectiles 

using CFD. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 110-113. 

    Từ khóa: CFD; Đạn dưới nước; Hệ số lực cản chính diện; Siêu khoang 

17. Phạm, Quang Minh. Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu đến khả 

năng thu nhiệt của bộ phát nhiệt điện trên động cơ một xylanh: The effects of the 

heat exchanger structure parameters on the heat absorption of stationnary engine 

thermoelectric generator. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 65-71. 

    Từ khóa: Bộ phát nhiệt; Bộ thu nhiệt; Nhiệt lượng; Phương pháp Taguchi 

18. Trần, Đình Hiếu. Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc quay phôi, vận tốc 

đá và lượng chạy dao hướng trục đến độ nhám bề mặt răng khi mài trục vít acsimet 

thép 35CrMo: A study on the effect of workpiece rotation speed axial feed rate and 

axial kniff rate to surface rouchness when grinding 35 CrMo steel. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 179-184. 

    Từ khóa: Độ nhám bề mặt; Mài trục vít acsimet; Phương pháp mài 

19. Lê, Trung Kiên. Nghiên cứu các dạng khuyết tật gấp trong quá trình dập 

khối: Research of folding defects during forging process. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 302. - Tr. 320-235. 

    Từ khóa: Khuôn dập khối; Tạo hình kim loại; Thớ kim loại 

20. Nguyễn, Hữu Mạnh. Nghiên cứu động học của hệ thống lái bốn bánh: 

Reseach kinematics of four wheering system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

303. - Tr. 5-9. 

    Từ khóa: 4 wheel steering; Động học hệ thống lái; Động học hệ thống lái bốn 

bánh 

21. Nguyễn, Hữu Mạnh. Nghiên cứu động lực học của bộ chấp hành hệ thống 

lái bốn bánh dẫn hướng: Resarching the dynamics of four wheel steering system 

actuator. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 303. - Tr. 22-26. 

    Từ khóa: Bộ chấp hành 4WS; Động lực học; Hệ thống lái bốn bánh 
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22. Nguyễn, Thị Hiếu Thảo. Nghiên cứu động lực học hệ truyền động thủy 

lực dẫn động cơ cấu quay toa của máy đào một gầu kiểu gầu sấp: Research on the 

dynamics of the hydraulic cylinder that controls the bucket arm of single bucket 

excavator. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 128-134. 

    Từ khóa: Cơ cấu quay toa; Động lực học; Máy đào một gầu 

23. Trần, Văn Bằng. Nghiên cứu mô hình động lực học bệ thiết bị quag điện 

tử trên tàu hải quân: Investigation into the dynamic modeling of optoelectonic 

equipment platforms aboard navy vessels. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

302. - Tr. 50-57. 

    Từ khóa: Sóng biển điều hòa; Tàu Hải quân; Thiết bị quang điện 

24. Vũ, Thị Hoài Thu. Nghiên cứu quan hệ giữa lực hãm và lực bám trong 

quá trình hãm toa xe khách vận hành dến tốc độ 120 Km/h sử dụng má hãm vật 

liệu composite: Research on the relationship between braking force traction force 

during braking of passenger cars operating uo to 120Km/h using composite brake 

pads. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 251-256. 

    Từ khóa: Lực bám; Lực hãm; Toa xe khách vận hành 

25. Vũ, Xuân Hiệp. Nghiên cứu tái chế dầu nhớt thải từ phương tiện giao 

thông tại Việt Nam bằng chưng cất chân không: Research on recycling used 

lubrication oils from vehicles in Vietnam by vacumm distillation. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2023. - Số 303. - Tr. 16-21. 

    Từ khóa: Chiết xuất dung môi; Dầu nhớt thải; Tái chê; Tái lọc 

26. Dương, Văn Hậu. Nghiên cứu tính toán khối lượng thuốc nổ tích cực dùng 

cho mìn chống đổ bộ MCĐB-01: Research to calculate aclculte active explosive 

mass use for anti landing mines MCĐB-01. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

302. - Tr. 99-105. 

    Từ khóa: IARM; Khối lượng thuốc nổ; Mìn chống đỗ bộ 

27. Nguyễn, Ngọc Trung. Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ phễu cấp liệu và 

khung đỡ của trạm trộn bê tông xi măng: Studying calculate design of the 
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aggregate batching system and frame of cement concrete batching plant. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 197-201. 

    Từ khóa: Khung đỡ; Phễu cấp liệu; Trạm trộn bê tông xi măng 

28. Nguyễn, Thùy Chi. Nghiên cứu tính toán, thiết kế khung yên ngực của 

máy ép cọc thủy lực robot di chuyển trên cọc: Studying calculate design of the 

saddle frame of press-in. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 303. - Tr. 27-31. 

    Từ khóa: Khung yên ngựa; Máy ép cọc; Xi lanh ép 

29. Nguyễn, Thành Nhân. Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến và chế tạo thiết bị kéo 

giãn cột sống phù hợp với điều kiện thể trạng người bệnh tại Việt Nam: Research, 

desgning, improve and manufacturing spinal stretching equipment suitable to the 

patient's physical conditions in Vietnam. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. 

- Tr. 7-13. 

    Từ khóa: Bộ truyền bánh răng; Mô phỏng; Thiết bị kéo giãn cột sống; Thoát vị 

đĩa đệm 

30. Khuất, Đức Dương. Phân tích dao động cưỡng bức của hệ cẩu trục theo 

thời gian: Analysis of forced oscillation of the crane system overtime. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 213-215. 

    Từ khóa: Cẩu trục; Dao động phi tuyến; Lagrang 

31. Ngô, Trọng Bính. Phân tích xác định miền khảo sát hợp lý các thông số 

hàn khe hở hẹp NG-MAG thép các bon tấm dày CT38 bằng phương pháp anova: 

Analysis and determination of reasonable survey area of narrow gap welding 

parameters NG-MAG SS400 thick carbon steel plate by anova method. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 161-169. 

    Từ khóa: Hàn khe hở hẹp; Khe hở hẹp; Quy hoạch thực nghiệm 

32. Lại, Thanh Tuấn. Phương pháp tính toán, thiết kế bộ phận phát hỏa điều 

khiển từ xa cho súng máy phòng không 12,7 mm lắp trên phương tiện cơ động: 

Methods of caculation and design of remote control triccger for 12,7 mm air 
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defense machine gun mounted on mobile vehicle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. 

- Số 302. - Tr. 236-237. 

    Từ khóa: Bộ phận phát hỏa từ xa; Cơ cấu dẫn động; Nam châm điện; Robot 

chiến đấu 

33. Phạm, Đức Trung. Tận dụng nhiệt thải từ máy căng vải để chạy chu trình 

rankine hữu cơ nhằm sản xuất điện cho nhà máy nhuộm: Utilition of waste heat 

from stenter machines to run the organic rankine cycle for power production in a 

dying factory. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 114-121. 

    Từ khóa: Chu trình rankine gia nhiệt; Chu trình rankine hữu cơ; Máy định hình 

vải; Tận dụng nhiệt thải 

34. Phùng, Tiến Duy. Thiết kế hệ thống giám sát quá trình dập trên khuôn 

liên tục: Design of a monitioring system for the forming proccess on progressive 

die. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 122-127. 

    Từ khóa: Gia công áp lực; Hệ thống giám sát; Khuôn liên tục; Máy ép trục khuỷu 

35. Tôn, Thiện Phương. Thiết kế hệ thống thủy lực cho hệ thống kiểm tra tàu 

lặn: Design hydraulic system of pressure testing system for submarine. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 216-223. 

    Từ khóa: Bồn áp suất; Tổn thất áp suất; Van tiết lưu 

36. Lê, Thượng Hiền. Thiết kế hệ xe gắp hàng đa năng điều khiển bằng thiết 

bị thông minh: Desgning multi function vehicle system controlled by smart devices. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 192-196. 

    Từ khóa: Thiết bị thông minh; Xe đa năng 

37. Nguyễn, Đức Trung. Thiết kế mềm chấn đoán lỗi đường truyền can trên 

cơ sở mạch arduino uno R3: Design software to diagnose can fault on for an 

arduino uno R3 circuit. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 303. - Tr. 10-15 

Từ khóa: Arduino; Can bus; OBD2 

38. Phạm, Hoàng Vương. Thiết kế mô phỏng hệ thống đỗ xe tự động trên cơ 

sở hệ dẫn động kho hàng tự động: Design and simulation of an automatic parking 
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system based on the deive system of an automated warehouse. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2023. - Số 302. - Tr.41-45. 

    Từ khóa: Cảm biến; Hệ thống đỗ xe tự động; PLC; Xử lý ảnh 

39. Nguyễn, Văn Vịnh. Thiết kế và phân tích kết cấu thép gầu đào đất cứng 

(cấp 5) của máy đào một gầu: Design and analysis of steel bucket of excavator. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 93-98. 

    Từ khóa: Gầu đào đất cứng; Máy đào; Răng gầu 

40. Bùi, Tuấn Anh. Thiết kế vận hành máy ma sát bốn bi để khảo sát đặc tính 

bôi trơn của hỗn hợp dầu và phụ gia: Design and operation of four ball friction 

machine to investigate lubricanting properties of oil and additive mixtures. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 46-49. 

    Từ khóa: Ma sát; Máy ma sát bốn bi; Oxit kim loại 

41. Nguyễn,Thanh Tùng. Tính toán thiết kế và xây dựng mô hình bơm roots: 

Calculation design and building model of roots pumps. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 302. - Tr. 202-207. 

    Từ khóa: Biên dạng epycloid; Biên dạng thân khai; Bơm roots 

42. Nguyễn, Văn Tình. Tối ưu bộ điều khiển cho thiết bị tự lái: Optimization 

of autopilot control system for autonmous vehicle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. 

- Số 302. - Tr. 72-77. 

    Từ khóa: Bộ điều khiển autopilot; Mô phỏng; Phần cứng điều khiển nhúng; Xe 

tự lái 

43. Lục, Vân Thương. Tối ưu hóa các tham số công nghệ chế tạo lớp phủ 

babbitt thiếc trên mặt trong chi tiết ống thép C45: Application of design of 

experiments for determining optimal technological parameters in fabricating tin 

babbtitt coating on the inner surface of C45 steel tubular shaped parts. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 241-246. 

    Từ khóa: Chi tiết dạng ống; Phun phủ hồ quang điện; Quy hoạch thực nghiệm; 

Tham số công nghệ 
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44. Nguyễn, Quốc Mạnh. Tổng quan một số nghiên cứu điển hình về bơm ly 

tâm: A review of centrifugal pump research. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

303. - Tr. 43-46. 

    Từ khóa: Bơm ly tâm; Thiết kế bơm ly tâm; Tối ưu hóa 

45. Ngô, Văn Thanh. Tổng quan về các nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu 

còn đến quá trình cháy và phát thải động cơ: Optical investigation of alcohol based 

fuels and its effects on combustion and emissons areview. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 302. - Tr. 153-160. 

    Từ khóa: Đặc tính cháy; Phát thải; Quá trình phun 

46. Bùi, Hải Lê. Tổng quan về ứng dụng lý thuyết đại số gia tử trong điều 

kiện dao động kết cấu: Overview of application of hedge algebras in structural 

vibration control. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 185-191. 

    Từ khóa: Đại số gia tử; Điều khiển dao động; Nghiên cứu tổng quan; Tập mờ 

47. Nguyễn, Văn Thành. Ứng dụng lý thuyết mờ và mô hình tối ưu hóa nhằm 

nâng cao hiệu quả chuỗi ứng ngành may mặc: Application of fuzzy theory and 

opmization model in increasing a textile supply chain's efficiency. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 148-152. 

    Từ khóa: Lý thuyết mờ; Quản trị chuỗi cung ứng; Topsis 

48. Trần, Văn Xuân. Ứng dụng mạng nơron học sâu trong việc nhận diện và 

xác định vị trí tạp chất vụn yến: Application of deep learning neuron network in 

detecting and locating impurities in bird's nest. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - 

Số 302. - Tr. 31-40. 

    Từ khóa: Mạng mask RCNN; Phân tích tạp chất vụn yến 

49. Nguyễn, Sơn Tùng. Ứng dụng mô hình ma sát lugre mô phỏng dự đoán 

đặc tính vận tốc chuyển động của xy lanh thủy lực: Using lugre friction model to 

simulate dynamic motion of hydraulic cylinder. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - 

Số 302. - Tr. 14-19. 
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    Từ khóa: Đoán đặc tính vận tốc chuyển động; Mô hình ma sát lugre; Xy lanh 

thủy lực 

50. Nguyễn, Văn Thanh. Ứng dụng mô hình SF-AHP và waspas trong việc 

chọn vị trí xây dựng trung tâm phân phối nông sản: Application of SF-AHP and 

waspas models in selecting optimal location of agricultral products' distribution 

center. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 303. - Tr. 37-42. 

    Từ khóa: Chuỗi cung ứng nông sản; SF-AHP; Số mở hình cầu; Waspas 

51. Đỗ, Duy Hà. Ứng dụng phần mềm ansys trong tính toán kiểm nghiệm 

bền thanh truyền động cơ xăng khi tăng áp: Application of ansys software in 

calculation and testing durability of the connecting rod turbocharged gasoline 

engine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 84-86. 

    Từ khóa: Động cơ xăng tăng áp; Tải trọng phúc tạp; Thanh truyền 

52. Phạm, Anh Tuấn. Ứng dụng phần mềm solidworks phân tích, đánh giá 

kết cấu thếp của hệ thống đỗ xe ô tô hai tầng sử dụng tại Việt Nam: Applying 

solidworks software to analyze and evaluate the steel structure of the double floor 

car parking system used in Vietnam. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - 

Tr. 224-229. 

    Từ khóa: Hệ thống xe đỗ hai tầng; Kết cấu thép; Solidworks 

53. Trần, Thanh An. Ứng dụng phần mềm solidworks thiết kế kêt cấu thép 

thiết bị sàng cơ động lắp trên máy đào một gầu: Applying solidworks software to 

design steel frames of screening bucket assembled on hydraulic excavator. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 303. - Tr. 32-36. 

    Từ khóa: Gầu sàng; Máy đào một gầu; Ứng dụng phần mềm solidworks 

54. Nguyễn, Ngọc Kiên. Ứng dụng thuật toán dijkstra tối ưu quãng đường 

mobile robot phục vụ hoạt động chia chọn bưu phẩm: Application of dijkstra's 

algorithm in mobile robot path planning for items sorting function. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2023. - Số 302. - Tr. 78-83. 

    Từ khóa: Mobile ro bot; Thuật toán Dijkstra; Tối ưu quảng đường; Xe tự hành 
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55. Nguyễn, Hoàng Vũ. Xác định quy luật thay đổi áp suất phun của hệ thống 

phun nhiên liệu diesel kiểu commonrail bằng thực nghiệm trên bệ thử con lăn: 

Determination of th fuel injection pressure change of the commonrail diesel fuel 

injection system on a chassis dynamometer. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

302. - Tr. 135-140. 

    Từ khóa: Áp suất rail; Bệ thử con lăn; Commanrail; Động cơ 2.5 TCI-A 

KHOA DU LỊCH: (40) 

1. Vũ, Hương Giang. Bàn về sản phẩm du lịch thực tế ảo. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 60-61. 

    Từ khóa: Du lịch thực tế ảo; Sản phẩm du lịch 

2. Nguyễn, Thị Trang. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát 

triển du lịch tại Việt Nam. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 52-53. 

    Từ khóa: Bảo tồn; Giá trị di sản văn hóa; Phát triển du lịch; Việt Nam 

3. Hoa Trang. Đắk Lắk tăng cường liên kết phát triển du lịch thu hút khách 

quốc tế. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Đắk Lắk; Khách quốc tế; Phát triển du lịch 

4. Hoa Trang. Đắk Nông biến tiềm năng thành cơ hội đầu tư. – Tạp chí Du 

lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 10-11. 

    Từ khóa: Cơ hội; Đắk Nông; Đầu tư; Tiềm năng 

5. Đào, Thị Hồng Thúy. Đánh giá khả năng gắn nhân bông sen xanh cho 

homestay tại bản Quyên. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 58-59. 

    Từ khóa: Bản Quyên; Homestay; Nhân bông sen xanh 

6. Hạ Tinh. Để Nghệ An trở thành điểm đến đầu tư, kinh doanh và du lịch 

an toàn, hấp dẫn. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 14-15. 

    Từ khóa: Đầu tư; Du lịch an toàn; Kinh doanh; Nghệ An 

7. Phạm, Thị Thảo. Đề xuất mô hình du lịch tâm linh Phật giáo vùng Tây Yên 

Tử Bắc Giang. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 20-21. 
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    Từ khóa: Bắc Giang; Du lịch tâm linh; Phật giáo; Tây Yên Tử 

8. Lê, Đình Tiến. Di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội tài nguyên du lịch độc 

đáo. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 68. 

    Từ khóa: Di sản kiến trúc Pháp; Hà Nội; Tài nguyên du lịch 

9. Trang Lê. Di tích mặt trận chiến tranh biên giới Vị Xuyên địa chỉ đỏ của 

Du khách. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 28. 

    Từ khóa: Di tích; Du khách; Mặt trận chiến tranh biên giới; Vị Xuyên 

10. Nguyễn, Vũ Quỳnh Thi. Du lịch đồng sáng tạo góc nhìn từ Thái Lan. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr.33-34. 

    Từ khóa: Du lịch đồng sáng tạo; Thái Lan 

11. Du lịch golf thế mạnh mới của du lịch Vĩnh Phúc. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 8-9. 

    Từ khóa: Du lịch golf; Du lịch Vĩnh Phúc 

12. Du lịch nông thôn hướng đi phù hợp với Bản Khá. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 18-19. 

    Từ khóa: Bản Khá; Du lịch nông thôn 

13. Nguyễn, Ngọc Lan. Du lịch sức khỏe tiềm năng và một số đề xuất phát 

triển ở Việt Nam. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 38-39. 

    Từ khóa: Du lịch sức khỏe; Tiềm năng; Việt Nam 

14. Nguyễn, Thị Kim Thìn. Đưa Đà Bắc trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. 

– Tạp chí  Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Du lịch Đà Bắc; Tiềm năng 

15. Lê, Thu Hương. Đưa Đông Triều trở thành trung tâm du lịch của Quảng 

Ninh. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Đông Triều; Quảng Ninh; Trung tâm du lịch 
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16. Gia Lai: Phục dựng Lễ mừng năm mới của đồng bào Ba Na ở Đak Pơ. – 

Tạp chí Văn hoá các dân tộc, 2023. -  3+4. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: Đak Pơ; Đồng bào Ba Na; Lễ mùng năm mới; Phục dụng 

17. Hữu Việt. Hà Nội đại chỉ du lịch ẩm thực đặc sắc. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 62-63. 

    Từ khóa: Du lịch ẩm thực; Hà Nội 

18. Nguyễn, Mạnh Cường. Khai thác giá trị di sản văn hóa của người Dao Đỏ 

ở Tả Phín. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 47-48. 

    Từ khóa: Giá trị di sản văn hóa; Người Dao Đỏ; Tả Phín 

19. Hồ, Thị Kim Thoa. Khai thác giá trị văn hóa các dân tọc người miền núi 

phía Bắc phát triển du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 40-41. 

    Từ khóa: Giá trị văn hóa; Phát triển du lịch; Tộc người miền núi phía Bắc 

20. Vũ, Oanh. Khám phá ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 4-7. 

    Từ khóa: Hoàng Su Phì; Ruộng bậc thang 

21. Đào, Thị Thanh Thúy. Làm mới chợ nổi Cái Răng để bảo tồn và phát 

triển. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 64-65. 

    Từ khóa: Bảo tồn; Chợ nổi Cái Răng; Phát triển 

22. Hoàng, Cẩm Thạch. Linh thiêng miếu mó Quỳ Hợp. – Tạp chí Văn hoá các 

dân tộc, 2023. -  3+4. - Tr. 22-23. 

    Từ khóa: Miếu mó Quỳ Hợp 

23. Hồng Lụa. Long Khánh điểm sáng du lịch sinh thái vườn ở Đồng Nai. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 22-23. 

    Từ khóa: Đồng Nai; Du lịch sinh thái; Long Khánh 

24. Nguyễn, Thị Kim Ánh. Một số đề xuất phát triển kinh tế du lịch ban đêm 

tại Đà Nẵng. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 28. 
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    Từ khóa: Đà Nẵng; Phát triển kinh tế du lịch ban đêm 

25. Nhóm tác giả. Mức độ bền vững của hoạt động du lịch Giao Thủy trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 56-57. 

    Từ khóa: Bối cảnh biến đổi khí hậu; Du lịch Giao Thủy; Hoạt động du lịch; Mức 

độ bền vững 

26. Bùi, Tất Hiếu. Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên tại Ninh 

Bình. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 55. 

    Từ khóa: Hướng dẫn viên; Nâng cao chất lượng; Ninh Bình 

27. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch và ý định lựa chọn điểm đến của 

du khách. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 35-36. 

    Từ khóa: Hành vi du lịch tiêu dùng; Ý định lựa chọn điểm đế 

28. Nguyễn, Quang Vĩnh. Nghiên cứu lòng trung thành của các vận động viên 

nghiệp dư đối với các sự kiện du lịch thể thao. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. 

- Số 311. - Tr. 95-102. 

    Từ khóa: Động cơ tham gia; Lòng trung thành; Sự hài lòng; Sự kiện du lịch thể 

thao 

29. Võ, Thị Kim Dung. Nguyên tắc và tiêu chí xây dựng, thực hiện mô hình 

quản trị khủng hoảng du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 44-45. 

    Từ khóa: Khủng hoảng du lịch; Mô hình quản trị; Nguyên tắc; Tiêu chí xây dựng 

30. Vũ, Hải. Nhiếp ảnh nghệ thuật phục vụ cuộc sống và bảo tồn các giá trị 

văn hóa nhân loại. – Tạp chí Văn hoá các dân tộc, 2023. -  3+4. - Tr. 31-33. 

    Từ khóa: Bảo tồn; Giá trị văn hóa nhân loại 

31. Trịnh, Thị Phan. Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng miền Tây Thanh 

Hóa. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 42-43. 

    Từ khóa: Du lịch sinh thái cộng đồng; Miền Tây Thanh Hóa 
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32. Trần, Thị Kim Khánh. Phát triển du lịch sinh thái tại Nhật Bản kinh 

nghiệm và bài học cho Việt Nam. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 49-

50. 

    Từ khóa: Bài học; Du lịch sinh thái; Kinh nghiệm; Nhật Bản; Việt Nam 

33. Vũ, Ngọc Linh. Phát triển văn hóa du lịch và du lịch văn hóa. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Du lịch văn hóa; Văn hóa du lịch 

34. Hồ, Văn Hoài. Quảng trị điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh và ẩm thực. 

– Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 12-13. 

    Từ khóa: Ẩm thực; Du lịch văn hóa; Quảng trị; Tâm linh 

35. Tết Chol Chnam Thmay tết năm mới của người Khmer. – Tạp chí Văn 

hoá các dân tộc, 2023. -  3+4. - Tr. 3-5. 

    Từ khóa: Đặt bát hội; Tắm Phật; Tết Chol Chnam Thmay 

36. Nhóm tác giả. Thái Nguyên khai thác văn hóa trà thành sản phẩm du 

lịch đặc thù. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 54-55. 

    Từ khóa: Sản phẩm du lịch; Thái Nguyên; Văn hóa trà 

37. Trải nghiệm du lịch cộng đồng vườn quốc gia Xuân Sơn. – Tạp chí Du 

lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 25. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Vườn quốc gia Xuân Sơn 

38. Kim Oanh. Về Đồng Nai trải nghiệm du lịch ẩm thực. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 23-24. 

    Từ khóa: Đồng Nai; Du lịch ẩm thực 

39. Đặng, Đông Hà. Xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch Quảng Bình tiêu 

chí và giải pháp. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 46-47. 

    Từ khóa: Du lịch Quảng Bình; Mô hình làng văn hóa; Tiêu chí 

40. Nguyễn, Văn Thưởng. Xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn Thạnh Phú. 

– Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 6. - Tr. 50-51. 
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    Từ khóa: Du lịch nông thôn; Sản phẩm du lịch; Thạnh Phú 

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ: (06) 

1. Bảo Hà. Fortinet cải tiến mạnh mẽ các giải pháp giúp CIO quản lý mạng 

hiệu quả hơn. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  267+268. - Tr. 29-30. 

    Từ khóa: CIO quản lý mạng; Mạng an toàn 

2. Lê, Văn Doanh. Chip bán dẫn linh kiện làm thay đổi thế giới. - Tạp chí Tự 

động hoá ngày nay, 2023. -  267+268. - Tr. 37. 

    Từ khóa: Chip bán dẫn; Linh kiện bán dẫn 

3. Nguyễn, Tiến Dũng. Nghiên cứu các đặc tính của cảm biến cảm ứng dịch 

chuyển tuyến tính MHR 500 để điều khiển hệ thống quang học. - Tạp chí Tự động 

hoá ngày nay, 2023. -  267+268. - Tr. 46-48. 

    Từ khóa: Cảm biến; Điều khiển hệ thống quang học; Tuyến tính MHR 500 

4. Ngô, Trường Minh. Nghiên cứu và khảo sát các thuật toán điều khiển Pid 

kinh điển và Pid có tham số thay đổi. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  

267+268. - Tr. 49-52. 

    Từ khóa: Điều khiển Pid kinh điển; Thuật toán 

5. Ngô, Mạnh Tiến. Nghiên cứu và phát triển robot dạng người thông minh 

IvastBot ứng dụng trong giao tiếp và phục vụ người. - Tạp chí Tự động hoá ngày 

nay, 2023. -  267+268. - Tr. 41-45. 

    Từ khóa: IvastBot; Phát triển robot dạng người 

6. Lê, Văn Hưng. Ứng dụng học máy trong dự báo nguy cơ xảy ra thiên tai. 

- Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  267+268. - Tr. 38-40. 

    Từ khóa: Máy dự báo; Thiên tai 
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KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: (36) 

1. Phùng, Thanh Quang. Ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô tới dòng vốn đầu 

tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Cách tiếp cận theo mô hình trọng lực. - 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 312. - Tr. 11-19. 

    Từ khóa: Mô hình trọng lực; Phân tích thành phần chính 

2. Lê, Tiến Đạt. Ảnh hưởng của khác biệt vùng miền tới phong cách lãnh đạo 

trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. 

- Số 310. - Tr. 34-43. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phong cách lãnh đạo 

3. Nguyễn, Thị Xuân Hồng. Ảnh hưởng của thận trọng kế toán đến tỷ suất 

sinh lời của tài sản tại các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản niêm yết. - Tạp 

chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 311. - Tr. 23-32. 

    Từ khóa: Thận trọng kế toán; Tỷ suất sinh lời 

4. Nguyễn, Thị Loan. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà hàng 

của thực khách: nghiên cứu ứng dụng mô hình PLS-SEM. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2023. - Số 310. - Tr. 84-93. 

    Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng; PLS-SEM; Ý định lựa chọn 

5. Nguyễn, Minh Trí. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân 

viên tại ngân hàng thương mại cổ phần góc nhìn từ cơ sở lý luận. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 11. - Tr. 37-40. 

    Từ khóa: Cạnh tranh; Ngân hàng thương mại; Thương hiệu 

6. Đỗ, Tuấn Vũ. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2023. - Số 310. - Tr. 73-83. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Kết quả kinh doanh 
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7. Võ, Thị Ngọc Hà. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 

thanh toán di động của khách hàng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. - Tạp chí 

Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 12. - Tr. 26-33. 

    Từ khóa: Quyết định sử dụng; Thanh toán di động 

8. Phạm, Hoàng Linh. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống 

thông tin nông nghiệp và miền núi phía Bắc. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - 

Số 311. - Tr. 76-84. 

    Từ khóa: Chấp nhận công nghệ; Hệ thống thông tin; Phát triển kinh tế 

9. Nguyễn, Phan Thu Hằng. Các yếu tố của hình ảnh điểm đến tác động đến 

sự hài lòng, ý định giới thiệu đến Bình Phước. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. 

- Số 312. - Tr. 79-88. 

    Từ khóa: Bình phước; Du lịch; Hình ảnh điểm đến 

10. Nguyễn, Thế Kiến. Các yếu tố quyết định nhu cầu tín dụng và khả năng 

tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức của hộ nông: Nghiên cứu ở tỉnh Hòa Bình, 

Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 310. - Tr. 64-72. 

    Từ khóa: Nguồn tín dụng chính thức; Nhu cầu tín dụng 

11. Huỳnh, Japan. Cạnh tranh và khả năng tạo thanh khoản ngân hàng tại 

Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 11. - Tr. 24-30. 

    Từ khóa: Cạnh tranh; Ngân hàng; Tạo thanh khoản; Việt Nam 

12. Bùi, Huy Nhượng. Chính sách thu hút vốn dầu tư trực tiếp nước ngoài 

của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 

310. - Tr. 2-12. 

    Từ khóa: Chính sách; Việt Nam; Vốn đầu tư nước ngoài 

13. Nguyễn, Vĩnh Khương. Đa dạng giới trong hội đồng quản trị và kết quả 

hoạt động doanh nghiệp: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế 

và phát triển, 2023. - Số 312. - Tr. 69-78. 

    Từ khóa: Đa dạng giới; Hiệu suất doanh nghiệp; Quản trị công ty; Việt Nam 
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14. Lưu, Phước Vẹn. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch 

vụ ngân hàng số của khách hàng cá nhân. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. 

- Số 12. - Tr. 18-25. 

    Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng số; Hành vi dự định; Khách hàng cá nhân 

15. Hoàng, Việt Trung. Đẩy mạnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

góp phần phát triển kinh tế xã hội thủ đô. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. 

- Số 12. - Tr. 34-38. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ; Ngân hàng; tín dụng 

16. Nguyễn, Cảnh Hiệp. Diễn biến lãi suất ngân hàng ở Việt Nam trong các 

tháng đầu năm 2023 và những vấn đề đặt ra. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2023. - Số 11. - Tr. 18-23. 

    Từ khóa: Lãi suất cho vay; Lãi suất điều hành; Lãi suất tiền gửi 

17. Đỗ, Thùy Linh. Đo lường mức độ quản trị lợi nhuận: nghiên cứu thực 

nghiệm tại các công ty niêm yết. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 312. - Tr. 

38-48. 

    Từ khóa: Công ty niêm yết; Kế toán dồn tích; Quản trị lợi nhuận 

18. Đỗ, Thị Thủy. Giải pháp cân bằng áp lực trong nghề tín dụng ngân hàng. 

- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 11. - Tr. 31-36. 

    Từ khóa: Cán bộ tín dụng; Ngân hàng thương mại; Tín dụng 

19. Mai, Thị Huyền. Giải pháp phát triển sản phẩm Ocop tỉnh Bắc Giang. - 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 312. - Tr. 60-68. 

    Từ khóa: Bắc Giang; Ocop; Phát triển sản phẩm 

20. Nguyễn, Quốc Anh. Hiệu ứng của tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng 

kinh tế tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 310. - Tr. 13-22. 

    Từ khóa: Chính sách FTA; Tăng trưởng kinh tế; Tự do tài chính 
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21. Lê, Ngọc Đoan Trang. Khả năng nhận diện cơ hội và động cơ của cá nhân 

tác động đế hành vi tham gia vào các hoạt động khởi tạo doanh nghiệp. - Tạp chí 

Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 312. - Tr. 49-59. 

    Từ khóa: Hành vi tham gia; Nhận diện cơ hội; Ý định khởi sự doanh nghiệp 

22. Dương, Công Doanh. Mô hình nghiên cứu lựa chọn khởi sự kinh doanh 

toàn thời gian của doanh nhân kết hợp. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 

312. - Tr. 20-28. 

    Từ khóa: Bối cảnh xã hội; Doanh nhân kết hợp; Khởi sự kinh doanh 

23. Nguyễn, Tuấn Anh. Mối quan hệ giữa bất định về kinh tế vĩ mô và cấu 

trúc hạn nợ: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 311. - Tr. 2-12. 

    Từ khóa: Bất định kinh tế vĩ mô; Chỉ tiêu vốn; Hạn chế tài chính 

24. Đoàn, Xuân Hậu. Mối quan hệ giữa căng thẳng trong việc và hiệu suất 

công việc của nhân viên ngân hàng tại Việt Nam: vai trò điều tiết của năng lực 

quản lý cảm xúc. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 312. - Tr. 89-98. 

    Từ khóa: Hiệu suất công việc; Năng lực quản lý cảm xúc 

25. Trương, Đình Chiến. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kích hoạt 

Ewom đến ý định sử dụng ngân hành số: sử dụng kết hợp mô hình ELM và TPB. 

- Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 310. - Tr. 94-104. 

    Từ khóa: Mô hình ELM; Mô hình TPB; Ngân hành số 

26. Hồ, Thị Thúy Nga. Nghiên cứu ý định thực hiện hành chính vi phạm đạo 

đức nghề nghiệp của nhân kế toán. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 312. - 

Tr. 29-37. 

    Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp; Kế toán; Quản trị lợi nhuận 

27. Hà, Văn Sự. Phân tích sự hài lòng và dự định tiếp tục sử dụng các dịch 

vụ thanh toán không dùng tiền mặt. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 311. - 

Tr. 33-43. 
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    Từ khóa: Đổi mới xanh; Dự định tiếp tục sử dụng; Thanh toán ko dùng tiền mặt 

28. Nguyễn, Thu Thủy. Phát triển quỹ mỡ trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam: thực trạng và giải pháp. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 311. - Tr. 

13-22. 

    Từ khóa: Quỹ mỡ; Tài sản; Thị trường chứng khoán 

29. Nguyễn, Phúc Hiền. Tác động của chính sách chi trả cổ tức bằng tiền đến 

giá trị doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 311. - Tr. 65-75. 

    Từ khóa: Chính sách chi trả; Dữ liệu bảng; Giá trị doanh nghiệp 

30. Nguyễn, La Soa. Tác động của công bố trách nhiệm xã hội đến phát triển 

bền vững và hiệu quả doanh nghiệp khai khoáng Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và 

phát triển, 2023. - Số 311. - Tr. 85-94. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp khai khoáng; Hiệu quả hoạt động; Phát triển bền vững; 

Trách nhiệm xã hội 

31. Huỳnh, Thế Nguyễn. Tác động của nợ công đến tăng trưởng ở các nước 

Asean. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 311. - Tr. 44-52. 

    Từ khóa: Mô hình ngưỡng bảng động; Ngưỡng nợ công; Tăng trưởng kinh tế 

32. Đinh, Thị Thanh Bình. Tài nguyên dư thừa và khả năng tham gia xuất 

khẩu của các doanh nghiệp ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 

312. - Tr. 2-10. 

    Từ khóa: Dư thừa nhận lực; Dư thừa tài chính; Tài nguyên dư thừa 

33. Nguyễn, Thị Thu Thủy. Ứng dụng mô hình ARDL trong phân tích tác 

động của cơ cấu xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và 

phát triển, 2023. - Số 310. - Tr. 34-43. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Khác biệt vùng miền; Phong cách lãnh đạo 



Trang 22 

34. Trương, Thị Thùy Dương. Ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo 

rủi ro phá sản của các doanh nghiệp Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. 

- Số 310. - Tr. 44-53. 

    Từ khóa: Extreme gradient boosting; Phá sản; Random forest 

35. Lê, Thị Anh Quyên. Xu hướng hoạt động kinh doanh ngân hàng gắn liền 

với thế hệ Gen Z. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 12. - Tr. 12-17. 

    Từ khóa: Cá nhân hóa trải nghiệm; Dịch vụ ngân hàng; Gen Z; Ngân hàng số 

36. Vũ, Quỳnh Nam. Ý định khởi nghiệp của thanh niên vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miển núi nghiên cứu tại tĩnh Hà Giang. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2023. - Số 311. - Tr. 53-64. 

    Từ khóa: Đồng bào dân tộc thiểu số; Hà Giang; Ý định khỏi nghiệp 

 


